
 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ tư 21.10.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Vẽ  0xOy 60 . Lấy điểm A bất kỳ nằm trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng d1 vuông 

góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng d2 vuông góc với tia Oy tại C. Vẽ đường thẳng d3 là 

đường trung trực của đoạn thẳng BC. (3 điểm) 

Bài 2: Cho hình vẽ, biết  AB xx’,  AB yy’  (3 điểm) 

a) Chứng minh:  xx’ // yy’ 

b) Biết  0

1
D 70 , tia Cz là tia phân giác của góc ACD .  

    Tính số đo ACD và 
1
C . 

Bài 3: Cho hình vẽ, biết Ax // Cz,  0xAB 130 , 

 0zCB 140 . Chứng minh: BABC. (3 điểm) 

 

 

 

 

Bài 4: Cho hình vẽ, biết xx’ // yy’, tia Am là 

tia phân giác của góc xAB, tia An là tia phân 

giác của góc BAx’, tia Bt là tia phân giác của 

góc ABy’. (1 điểm) 

a) Chứng minh: Am  An 

b) Chứng minh: Am // Bt 
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ tư 21.10.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Vẽ  0mAn 75 , lấy điểm K bất kỳ nằm trong góc mAn. Vẽ qua K đường thẳng b1 vuông 

góc với tia Am tại E. Vẽ qua K đường thẳng b2 vuông góc với tia An tại F. Vẽ đường thẳng b3 

là đường trung trực của đoạn thẳng EF. (3 điểm) 

Bài 2: Cho hình vẽ, biết  EF a,  EF b  (3 điểm) 

a) Chứng minh:  a // b 

b) Biết  0

1
H 70 , tia Dz là tia phân giác của góc HDF .  

     Tính số đo HDF và 
1
D . 

Bài 3: Cho hình vẽ, biết Em // Fn,  

 0mEO 120 ,  0nFO 150 . Chứng minh: 

OEOF. (3 điểm) 

 

 

 

 

Bài 4: Cho hình vẽ, biết mm’ // nn’, tia Ey là 

tia phân giác của góc mEF, tia Ey’ là tia 

phân giác của góc FEm’, tia Fx là tia phân 

giác của góc EFn’. (1 điểm) 

a) Chứng minh: Ey  Ey’ 

b) Chứng minh: Ey’  Fx 
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ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 03.11.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1:  Tính hợp lý (4 điểm) 

a) 

2 3
2 1 16

: 8 . 25
3 2 3

   
      

   
 b) 

2 3 2015 1 4 2015
: :

3 7 2016 3 7 2016

   
       
   

 

Bài 2:  Tìm x, biết (3 điểm) 

a) 
4

2 1
7

x    b) 

4
1 16

3
2 81

x
 

  
 

 

Bài 3:  Tìm x, y, z biết   
3 4 5

x y z
     và   2 2 22 2 3 100x y z    (2 điểm) 

Bài 4:  Cho 
a c

b d
 . ( Giả thiết rằng các tỉ lệ thức đều có nghĩa). (1 điểm)  

Chứng minh : 

2
2 2

2 2

a b a b

c d c d

  
 

  
 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 03.11.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

 

Bài 1:  Tính hợp lý (4 điểm) 

a) 

2 2
3 1 27

: 27 . 16
2 3 2

   
      

   
 b) 

5 2 2015 2 3 2015
: :

7 5 2016 7 5 2016

    
     

   
 

Bài 2:  Tìm x, biết (3 điểm) 

a) 
3

3 5
5

x    b) 

4
3 81

2
4 16

x
 

  
 

 

Bài 3:  Tìm x, y, z biết   
2 3 4

a b c
     và   2 2 23 2 2 104a b c    (2 điểm) 

Bài 4:  Cho 
a c

b d
 . (Giả thiết rằng các tỉ lệ thức đều có nghĩa).  (1 điểm)  

Chứng minh : 
 

 

2

2

.

.

a ba b

c d c d





 

ĐỀ 1 

ĐỀ 2 



 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ năm 03.12.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Cho biết 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k và khi x = -6 thì y = 12  
 (3 điểm) 

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x. 

b) Hãy biểu diễn y theo x. 

c) Tính giá trị của y khi x = -1. 

d) Tính giá trị của x khi y = 4. 

Bài 2: Cho biết ba máy cày, cày xong một cánh đồng hết 30 giờ. Hỏi năm máy cày như thế 

(cùng năng suất) cày xong cánh đồng đó hết bao nhiêu giờ? (2,5 điểm) 

Bài 3: Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác 

đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 6m. (2,5 điểm) 

Bài 4: Cho z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 10, y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 7. 

Chứng minh z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ. (1 điểm) 

Bài 5: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau khi x nhận các giá trị 1 22; 5 x x  thì các 

giá trị tương ứng 1 2,y y  thỏa mãn : 1 23 4 46y y  . Hãy biểu diễn y theo x.  (1 điểm) 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 1 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ năm 03.12.2015 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi  x = -3  thì        

y = -10  (3 điểm) 

a) Tìm hệ số tỉ lệ a. 

b) Biểu diễn y theo x. 

c) Tính giá trị của y khi x = 6. 

d) Tính giá trị của x khi y = 5. 

Bài 2: Biết rằng 17 lít dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 15 lít dầu hỏa như thế nặng bao nhiêu kg?  
 (2,5 điểm) 

Bài 3: Ba đội có tổng cộng 42 máy (có cùng công suất) gặt lúa trên 3 cánh đồng có diện tích 

bằng nhau. Đội 1 gặt xong trong 3 ngày, đội 2 gặt xong trong 5 ngày, đội 3 gặt xong trong 6 

ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? (2,5 điểm) 

Bài 4: Cho z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 2, y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là 10. 

Chứng minh z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ. (1 điểm) 

Bài 5: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau khi x nhận các giá trị 1 23; 7 x x  thì các 

giá trị tương ứng 1 2,y y  thỏa mãn : 1 22 3 46y y  . Hãy biểu diễn y theo x.   (1 điểm) 

 

ĐỀ 1 

ĐỀ 2 



ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 26.01.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1:  Kết quả kiểm tra môn Văn của 35 học sinh lớp 7B như sau: (7 điểm) 

 

a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì?  

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

c) Lập bảng tần số và nhận xét. 

d) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập 

phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu? 

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số.  

 

Bài 2:  Số điểm kiểm tra 15 phút môn Toán ở một lớp 7 của một trường trung học cơ sở được 

ghi lại trong bảng sau:  (2 điểm) 

 

 

     Biết số trung bình cộng là 6. Tìm m? 

 
 

Bài 3:  Trung bình cộng của 5 số là 6, do bớt đi một số thứ năm nên trung bình cộng của 4 số 

còn lại là 5. Tìm số thứ năm. (1 điểm) 
 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : ĐẠI SỐ  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 26.01.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

Bài 1:  Kết quả kiểm tra môn Toán của 35 học sinh lớp 7B như sau: (7 điểm) 
 

a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì?  

b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau? 

c) Lập bảng tần số và nhận xét. 

d) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập 

phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu? 

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số.  
 

Bài 2:  Số điểm kiểm tra 15 phút môn Văn ở một lớp 7 của một trường trung học cơ sở được 

ghi lại trong bảng sau:  (2 điểm) 

 

 

     Biết số trung bình cộng là 6. Tìm m? 

 
 

Bài 3:  Trung bình cộng của 6 số là 7, do bớt đi một số thứ sáu nên trung bình cộng của 5 số 

còn lại là 6. Tìm số thứ sáu. (1 điểm) 

6 8 5 8 9 5 7 

8 8 9 7 5 9 8 

9 7 9 3 8 6 9 

8 9 7 3 10 7 10 

7 6 8 6 8 9 6 

Giá trị 

(x) 
2 3 m 6 7 8 10  

Tần 

số (n) 
3 4 8 7 2 9 3 N=36 

10 6 9 8 6 5 7 

7 4 8 7 5 9 8 

6 9 9 4 8 6 9 

8 10 6 4 9 7 10 

5 6 7 6 10 10 6 

Giá trị 

(x) 
2 3 5 6 7 8 m  

Tần 

số (n) 
3 4 8 7 2 9 3 N=36 

ĐỀ 1 

ĐỀ 2 



 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ năm 10.3.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Cho ABC, 090A  . Biết AB + AC = 49cm; AB – AC = 7cm. Tính BC. (2,5 điểm) 

Bài 2: Cho MNO cân tại M, có  040M  . Tính N và O . (2,5 điểm) 

Bài 3: Cho OAB cân tại O, kẻ OI AB tại I.  (5 điểm) 

a) Chứng minh I là trung điểm AB. 

b) Kẻ IH OA tại H, IK OB tại K. Chứng minh: OH = OK. 

c) IK cắt OA tại P, HI cắt OB tại Q, gọi M là trung điểm PQ. Chứng minh: O, I, M thẳng 

hàng. 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ năm 10.3.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Cho DEF, 090D  , có DE + DF = 14cm. DE – DF = 2. Tính EF.  (2,5 điểm) 

Bài 2: Cho DIH cân tại D, có 050D  . Tính I và H . (2,5 điểm) 

Bài 3: Cho  IHK cân tại I, kẻ IO HK tại O. (5 điểm) 

a) Chứng minh O là trung điểm của HK. 

b) Kẻ OE HI tại E, OF  IK tại F. Chứng minh: OE = OF. 

c) OE cắt IK tại N, OF cắt HI tại M, gọi S là trung điểm MN. Chứng minh: I, O, S thẳng 

hàng. 

ĐỀ 1 

ĐỀ 2 



 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 05.4.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

 

Bài 1: Cho ABC cân tại A có AB = AC = 34cm, BC = 32cm, kẻ đường trung tuyến AM (5 điểm) 

a) Chứng minh: ABM = ACM 

b) Chứng minh: AM   BC  

c) Tính độ dài AM 

Bài 2: Cho ABC. Vẽ trung tuyến AI, trên tia AI lấy điểm K sao cho I là trung điểm KA. (5 điểm) 

a) Chứng minh : AC = BK. 

b) Trung tuyến CO cắt AI tại G. Chứng minh: 
1

GA KA
3

  

c) Chứng minh: 
AB AC

GI
6


  

 

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT  -  HK 2 - NH 2015-2016 

MÔN : HÌNH HỌC  -  LỚP  7 

Ngày kiểm tra : Thứ ba 05.4.2016 

Thời gian làm bài : 45 phút 

 

Bài 1: Cho HIK cân tại H có HI = HK = 10cm, IK = 12cm, kẻ đường trung tuyến HO  (5 điểm) 

a) Chứng minh: HIO = HKO. 

b) Chứng minh:  
0HOI 90   

c) Tính độ dài HO. 

Bài 2: Cho KHI. Vẽ trung tuyến HO, trên tia HO lấy điểm A sao cho O là trung điểm HA.  
 (5 điểm) 

a) Chứng minh : HK = AI. 

b) Trung tuyến KM cắt HO tại G. Chứng minh: 
1

GO HA
6

  

c) Chứng minh: 2GK 2GH 2GI HK KI HI      

 

 

ĐỀ 1 

ĐỀ 2 




